
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN MINH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị Quyết số       /NQ-HĐND ngày    /4/2025 của Hội đồng nhân dân huyện Minh Long)

(ĐVT: triệu đồng)

STT Tên danh mục công trình Chủ đầu tư Quy mô khái toán Địa điểm đầu
tư

Thời gian
KC - HT

Tổng mức
đầu tư

Trong đó Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúNgân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện, xã

và huy
động khác

Trong đó

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện, xã và

huy động
khác

1 2 3 4 5 6 7=(8)+(9) 8 9 11
A ĐIỀU CHỈNH GIẢM 4.385 3.040 1.345 3.040 3.040
I UBND XÃ LONG SƠN: 2.320 1.664 656 1.664 1.664
 Cơ sở văn hoá thể thao 1.920 1.344 576 1.344 1.344

1 Xây dựng tường rào, cổng ngõ, nhà vệ
sinh Nhà văn hóa thôn Đồng Tròn

UBND xã
Long Sơn

Tường rào cổng
ngõ, nha ̀vê ̣sinh
nha ̀văn hóa thôn

Thôn Đồng Tròn Năm 2025 660 462 198 462 462

2 Xây mới cổng ngõ, giếng nước NVH
thôn Yên Ngựa

UBND xã
Long Sơn

Cổng ngõ, giếng
khoan, sửa chữa
nha ̀vê ̣sinh nhà

văn hóa thôn

Thôn Yên Ngựa Năm 2025 250 175 75 175 175

3 Xây dựng Nhà vệ sinh cho Nhà văn hóa
thôn Sơn Châu, Gò Chè, Gò Tranh

UBND xã
Long Sơn

Nhà vê ̣sinh, giếng
khoan

Thôn Sơn Châu,
Gò Chè, Yên

Ngựa
Năm 2025 580 406 174 406 406

4 Xây dựng tường rào, cổng ngõ, nhà vệ
sinh Nhà văn hóa thôn Biều Qua

UBND xã
Long Sơn

Tường rào cổng
ngõ, giếng khoan,
nha ̀vê ̣sinh nhà

văn hóa thôn

Thôn Biều Qua Năm 2025 430 301 129 301 301

D Giáo dục 400 320 80 320 320

1 Chỉnh trang khu vực Trường mầm non
Long Sơn

UBND xã
Long Sơn S=600m2 Xã Long Sơn Năm 2025 400 320 80 320 320

II UBND XÃ THANH AN: 2.065 1.376 689 1.376 1.376
 Cơ sở văn hoá thể thao 1.365 956 409 956 956

01 Tường rào, sân nền nhà văn hoá thôn
Đồng Vang (giai đoạn 2)

UBND xã
Thanh An 1000m2 Thôn Đồng Vang Năm 2025 665 466 199 466 466

02 Tường rào, cổng ngõ nhà văn hoá thôn
Đồng Cần

UBND xã
Thanh An 200m Thôn Đồng Cần Năm 2025 300 210 90 210 210

03 Sửa chữa nhà văn hoá thôn Gò Nhiêu UBND xã
Thanh An 100m Thôn Gò Nhiêu Năm 2025 400 280 120 280 280
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Môi trường 700 420 280 420 420

Nghĩa trang nhân dân thôn Thượng Đố UBND xã
Thanh An 2000m2 Thôn Thượng Đố Năm 2025 700 420 280 420 420

B BỔ SUNG TĂNG 3.800 3.040 760 3.040 3.040

I UBND XÃ LONG SƠN: 2.080 1.664 416 1.664 1.664

 Giao thông 2.080 1.664 416 1.664 1.664

1 Bê tông hóa đường Hóc Non, thôn Yên
Ngựa

UBND xã
Long Sơn 400m Thôn Yên Ngựa Năm 2025 800 640 160 640 640

2 Bê tông hóa đường từ nhà ông Bế đến
đập Đồng Tre, thôn Diên Sơn

UBND xã
Long Sơn 350m Thôn Diên Sơn Năm 2025 880 704 176 704 704

3 Chỉnh trang đường từ trường mầm non
Long Sơn đến nhà văn hóa xã

UBND xã
Long Sơn 600m Thôn Diên Sơn Năm 2025 400 320 80 320 320

II UBND XÃ THANH AN: 1.720 1.376 344 1.376 1.376

 Giao thông 1.720 1.376 344 1.376 1.376

01 Bê tông hóa tuyến đường nghĩa trang An
Phương đến Hóc Rù Rã

UBND xã
Thanh An 500m Thôn An Phương Năm 2025 600 480 120 480 480

02 Bê tông hóa tuyến đường từ nhà ông
Thanh đến núi Đố

UBND xã
Thanh An 500m Thôn Thượng Đố Năm 2025 595 476 119 476 476

03 Tuyến đường vào nghĩa trang nhân dân
và tuyến đường nội bộ

UBND xã
Thanh An

Nền, mặt đường và
thoát nước

L=160m; S san
nền=4500m2 và

Giếng khoan

Thôn Thượng Đố Năm 2025 525 420 105 420 420
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN MINH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       /5/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long)

(ĐVT: triệu đồng)

STT Tên danh mục công trình Chủ đầu tư Quy mô
khái toán

Địa điểm đầu
tư

Thời gian
KC - HT

Tổng mức
đầu tư

Trong đó Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chúNgân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện, xã

Trong đó

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện, xã

1 2 3 4 5 6 7=(8)+(9) 8 9 11
A ĐIỀU CHỈNH GIẢM 4.385 3.040 1.345 3.040 3.040
I UBND XÃ LONG SƠN: 2.320 1.664 656 1.664 1.664
 Cơ sở văn hoá thể thao 1.920 1.344 576 1.344 1.344

1 Xây dựng tường rào, cổng ngõ, nhà vệ
sinh Nhà văn hóa thôn Đồng Tròn

UBND xã
Long Sơn

Tường rào
cổng ngõ,

nha ̀vê ̣sinh
nha ̀văn hóa

thôn

Thôn Đồng Tròn Năm 2025 660 462 198 462 462

2 Xây mới cổng ngõ, giếng nước NVH
thôn Yên Ngựa

UBND xã
Long Sơn

Cổng ngõ,
giếng khoan,
sửa chữa nhà
vê ̣sinh nhà

văn hóa thôn

Thôn Yên Ngựa Năm 2025 250 175 75 175 175

3 Xây dựng Nhà vệ sinh cho Nhà văn hóa
thôn Sơn Châu, Gò Chè, Gò Tranh

UBND xã
Long Sơn

Nhà vê ̣sinh,
giếng khoan

Thôn Sơn Châu,
Gò Chè, Yên

Ngựa
Năm 2025 580 406 174 406 406

4 Xây dựng tường rào, cổng ngõ, nhà vệ
sinh Nhà văn hóa thôn Biều Qua

UBND xã
Long Sơn

Tường rào
cổng ngõ,

giếng khoan,
nha ̀vê ̣sinh
nha ̀văn hóa

thôn

Thôn Biều Qua Năm 2025 430 301 129 301 301

D Giáo dục 400 320 80 320 320

1 Chỉnh trang khu vực Trường mầm non
Long Sơn

UBND xã
Long Sơn S=600m2 Xã Long Sơn Năm 2025 400 320 80 320 320

II UBND XÃ THANH AN: 2.065 1.376 689 1.376 1.376
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 Cơ sở văn hoá thể thao 1.365 956 409 956 956

01 Tường rào, sân nền nhà văn hoá thôn
Đồng Vang (giai đoạn 2)

UBND xã
Thanh An 1000m2 Thôn Đồng Vang Năm 2025 665 466 199 466 466

02 Tường rào, cổng ngõ nhà văn hoá thôn
Đồng Cần

UBND xã
Thanh An 200m Thôn Đồng Cần Năm 2025 300 210 90 210 210

03 Sửa chữa nhà văn hoá thôn Gò Nhiêu UBND xã
Thanh An 100m Thôn Gò Nhiêu Năm 2025 400 280 120 280 280

Môi trường 700 420 280 420 420

Nghĩa trang nhân dân thôn Thượng Đố UBND xã
Thanh An 20.002 Thôn Thượng Đố Năm 2025 700 420 280 420 420

B BỔ SUNG TĂNG 3.800 3.040 760 3.040 3.040
I UBND XÃ LONG SƠN: 2.080 1.664 416 1.664 1.664
 Giao thông 2.080 1.664 416 1.664 1.664

1 Bê tông hóa đường Hóc Non, thôn Yên
Ngựa

UBND xã
Long Sơn 400m Thôn Yên Ngựa Năm 2025 800 640 160 640 640

2 Bê tông hóa đường từ nhà ông Bế đến
đập Đồng Tre, thôn Diên Sơn

UBND xã
Long Sơn 350m Thôn Diên Sơn Năm 2025 880 704 176 704 704

3 Chỉnh trang đường từ trường mầm non
Long Sơn đến nhà văn hóa xã

UBND xã
Long Sơn 600m Thôn Diên Sơn Năm 2025 400 320 80 320 320

II UBND XÃ THANH AN: 1.720 1.376 344 1.376 1.376
 Giao thông 1.720 1.376 344 1.376 1.376

01 Bê tông hóa tuyến đường nghĩa trang
An Phương đến Hóc Rù Rã

UBND xã
Thanh An 500m Thôn An Phương Năm 2025 600 480 120 480 480

02 Bê tông hóa tuyến đường từ nhà ông
Thanh đến núi Đố

UBND xã
Thanh An 500m Thôn Thượng Đố Năm 2025 595 476 119 476 476

03 Tuyến đường vào nghĩa trang nhân dân
và tuyến đường nội bộ

UBND xã
Thanh An

Nền, mặt
đường và
thoát nước
L=160m; S

san
nền=4500m2

và Giếng
khoan

Thôn Thượng Đố Năm 2025 525 420 105 420 420
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